
STT Đơn vị

1 VNPT Bình Phước

2 Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Xoài

4 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Phú

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Long

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo Phước Long

7 Phòng Giáo dục và Đào tạo Chơn Thành

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đăng

9 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đốp

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Gia Mập

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo Hớn Quản

12 Phòng Giáo dục và Đào tạo Lộc Ninh

13 Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Riềng

14 UBND TX Phước Long

15 UBND Đồng Xoài

16 Sở Y tế

17 Liên đoàn Lao động tỉnh

18 Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh

19 Trung tâm Y Tế Bù Đăng

20 Trung tâm Y Tế Hớn Quản

21 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước

22 Trung tâm Y tế Đồng Xoài

23 Trung tâm Y Tế Bù Gia Mập

24 Sở Khoa học và Công nghệ

25 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

26 Ban Dân tộc

27 Ban Quản lý Khu Kinh tế

28 Báo Bình Phước

29 Cục thống kê

30 Đài Phát thanh truyền hình

31 Cao su Lộc Ninh

32 Trung tâm y tế Bình Long

33 Sở thông tin và truyền thông

34 Công ty Cao su Sông Bé

35 Trung tâm y tế Chơn Thành

36 Trung tâm y tế Phước Long

37 Trung tâm y tế Đồng Phú

38 Tỉnh đoàn Bình Phước

39 Xổ số kiến thiết Bình Phước

40 Công ty CP Cấp thoát Nước Bình Phước

41 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

42 Huyện Đoàn Lộc Ninh



43 Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh

44 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THỦY LỢI BÌNH PHƯỚC

45 Vườn quốc gia Bù Gia Mập

46 Trung tâm kiểm soát bệnh tật

47 Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

48 Cục thuế Bình Phước



Địa chỉ truy cập Mã định danh Tình trạng kết nối LGSP

https://vpdt.vnptbinhphuoc.vn/ 000.00.41.H10 kết nối

https://sgdbinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.00.03.H10 kết nối

http://vpdt.dongxoai.edu.vn 000.03.65.H10 kết nối

http://vpdt.dongphu.edu.vn 000.03.71.H10 kết nối

http://vpdt.binhlong.edu.vn 000.03.64.H10 kết nối

http://vpdt.txphuoclong.edu.vn 000.02.66.H10 kết nối

https://pgdchonthanh.vnptioffice.vn/ 000.07.70.H10 kết nối

http://vpdt.budang.edu.vn 000.03.67.H10 kết nối

https://pgdbudop.vnptioffice.vn/ 000.04.68.H10 kết nối

https://pgdbugiamap.vnptioffice.vn/ 000.03.69.H10 kết nối

http://vpdt.honquan.edu.vn 000.03.72.H10 kết nối

http://vpdt.locninh.edu.vn 000.03.73.H10 kết nối

http://vpdt.phurieng.edu.vn 000.03.74.H10 kết nối

https://ubndphuoclong.Vnptioffice.vn 000.00.66.H10 kết nối

https://ubnddongxoai.vnptioffice.vn/ 000.00.65.H10 kết nối

https://sytbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.16.H10 kết nối

http://ldldbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.39.H10 kết nối

http://ubmttqbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.61.H10 kết nối

https://ttytbudang.vnptioffice.vn 000.23.16.H10 kết nối

https://ttythonquan.vnptioffice.vn 000.28.16.H10 kết nối

https://vksndbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.35.H10 kết nối

https://ttytdongxoai.vnptioffice.vn 000.21.16.H10 kết nối

https://ttytbugiamap.vnptioffice.vn 000.25.16.H10 kết nối

https://skhcnbinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.00.06.H10 kết nối

https://sldtbxhbinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.00.07.H10 kết nối

https://bdtbinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.00.18.H10 kết nối

https://bqlkktbinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.00.19.H10 kết nối

https://baobinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.00.30.H10 kết nối

https://ctkbinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.00.62.H10 kết nối

dptthbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.24.H10 kết nối

cslnbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.59.H10 kết nối

https://ttytbinhlong.vnptioffice.vn/ 000.20.16.H10 kết nối

https://sttttbinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.00.12.H10 kết nối

https://caosusongbe.vnptioffice.vn/ 000.00.56.H10 kết nối

https://ttytchonthanh.vnptioffice.vn/ 000.15.16.H10 kết nối

https://ttytphuoclong.vnptioffice.vn/ 000.22.16.H10 kết nối

https://ttytdongphu.vnptioffice.vn/ 000.27.16.H10 kết nối

http://vpdt.tinhdoanbinhphuoc.org.vn 000.00.40.H10 kết nối

http://vpdt.xosobinhphuoc.vn 000.00.54.H10 kết nối

http://capnuocbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.52.H10 kết nối

https://bvdkbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.01.16.H10 kết nối

https://hdlocninh.vnptioffice.vn 000.10.40.H10 kết nối
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http://dukdnbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.06.A10 kết nối

https://thuyloibinhphuoc.vnptioffice.vn/000.00.79.H10 kết nối

https://vqgbugiamap.vnptioffice.vn/ 000.00.76.H10 kết nối

https://ttksbtbinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.31.16.H10 kết nối

https://ccatvstpbinhphuoc.vnptioffice.

vn 000.03.16.H10 kết nối

https://cucthuebinhphuoc.com.vn kết nối
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STT Đơn vị Địa chỉ truy cập Mã định danh Tình trạng kết nối LGSP

VNPT Bình Phước

1 VNPT Bình Phước https://vpdt.vnptbinhphuoc.vn/ 000.00.41.H10 kết nối

2 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Xoài http://vpdt.dongxoai.edu.vn 000.03.65.H10 kết nối

3 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Phú http://vpdt.dongphu.edu.vn 000.03.71.H10 kết nối

4 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Long http://vpdt.binhlong.edu.vn 000.03.64.H10 kết nối

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo Phước Long http://vpdt.txphuoclong.edu.vn 000.02.66.H10 kết nối

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo Chơn Thành https://pgdchonthanh.vnptioffice.vn/ 000.07.70.H10 kết nối

7 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đăng http://vpdt.budang.edu.vn 000.03.67.H10 kết nối

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đốp https://pgdbudop.vnptioffice.vn/ 000.04.68.H10 kết nối

9 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Gia Mập https://pgdbugiamap.vnptioffice.vn/ 000.03.69.H10 kết nối

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo Hớn Quản http://vpdt.honquan.edu.vn 000.03.72.H10 kết nối

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo Lộc Ninh http://vpdt.locninh.edu.vn 000.03.73.H10 kết nối

12 Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Riềng http://vpdt.phurieng.edu.vn 000.03.74.H10 kết nối

13 Liên đoàn Lao động tỉnh http://ldldbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.39.H10 kết nối

14 Trung tâm Y Tế Bù Đăng https://ttytbudang.vnptioffice.vn 000.23.16.H10 kết nối

15 Trung tâm Y Tế Hớn Quản https://ttythonquan.vnptioffice.vn 000.28.16.H10 kết nối

16 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước https://vksndbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.35.H10 kết nối

17 Trung tâm Y tế Đồng Xoài https://ttytdongxoai.vnptioffice.vn 000.21.16.H10 kết nối

18 Trung tâm Y Tế Bù Gia Mập https://ttytbugiamap.vnptioffice.vn 000.25.16.H10 kết nối

19 Báo Bình Phước https://baobinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.00.30.H10 kết nối

20 Cục thống kê https://ctkbinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.00.62.H10 kết nối

21 Đài Phát thanh truyền hình dptthbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.24.H10 kết nối

22 Cao su Lộc Ninh cslnbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.59.H10 kết nối

23 Trung tâm y tế Bình Long https://ttytbinhlong.vnptioffice.vn/ 000.20.16.H10 kết nối

24 Công ty Cao su Sông Bé https://caosusongbe.vnptioffice.vn/ 000.00.56.H10 kết nối

PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-STTTT ngày       /5/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông)
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25 Trung tâm y tế Chơn Thành https://ttytchonthanh.vnptioffice.vn/ 000.15.16.H10 kết nối

26 Trung tâm y tế Phước Long https://ttytphuoclong.vnptioffice.vn/ 000.22.16.H10 kết nối

27 Trung tâm y tế Đồng Phú https://ttytdongphu.vnptioffice.vn/ 000.27.16.H10 kết nối

28 Tỉnh đoàn Bình Phước http://vpdt.tinhdoanbinhphuoc.org.vn 000.00.40.H10 kết nối

29 Xổ số kiến thiết Bình Phước http://vpdt.xosobinhphuoc.vn 000.00.54.H10 kết nối

30 Công ty CP Cấp thoát Nước Bình Phước http://capnuocbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.52.H10 kết nối

31 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước https://bvdkbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.01.16.H10 kết nối

32 Huyện Đoàn Lộc Ninh https://hdlocninh.vnptioffice.vn 000.10.40.H10 kết nối

33 Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh http://dukdnbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.00.06.A10 kết nối

34 Công ty TNHH MTVDV Thủy lợi Bình Phước https://thuyloibinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.00.79.H10 kết nối

35 Vườn quốc gia Bù Gia Mập https://vqgbugiamap.vnptioffice.vn/ 000.00.76.H10 kết nối

36 Trung tâm kiểm soát bệnh tật https://ttksbtbinhphuoc.vnptioffice.vn/ 000.31.16.H10 kết nối

37 Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm https://ccatvstpbinhphuoc.vnptioffice.vn 000.03.16.H10 kết nối

38 Cục thuế Bình Phước https://cucthuebinhphuoc.com.vn 000.00.38.H10 kết nối

OneWin Sys

1 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước http://dhtn.binhphuoc.gov.vn 000.00.75.H10 kết nối

2 Bảo hiểm Xã hội tỉnh http://dhtn.binhphuoc.gov.vn 000.00.31.H10 kết nối

3 Trường Cao đẳng Nghề Tôn Đức Thắng http://dhtn.binhphuoc.gov.vn 000.00.25.H10 kết nối

4 Trường Cao đẳng Y tế tỉnh http://dhtn.binhphuoc.gov.vn 000.00.26.H10 kết nối

5 Trường Cao đẳng Bình Phước http://dhtn.binhphuoc.gov.vn 000.00.27.H10 kết nối

6 Trường Cao đẳng Nghiệp vụ Cao su Bình Phước http://dhtn.binhphuoc.gov.vn 000.00.28.H10 kết nối

7 Ban An toàn giao thông tỉnh http://dhtn.binhphuoc.gov.vn 000.00.33.H10 kết nối

8 Điện lực tỉnh http://dhtn.binhphuoc.gov.vn 000.00.37.H10 kết nối
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